CHƯƠNG 4: POLYMER
BÀI 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYMER
Môn học: Hóa học 12.
Thời gian thực hiện: 2 tiết (20, 21)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số polymer thường gặp (polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF), capron, nylon- 6,6).
Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) và tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer).
Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng ngưng để tổng hợp một số polymer thường gặp.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực hóa học: 
· Năng lực nhận thức hóa học
· Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học
· Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng dưới góc độ hóa học
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.1.NC1b - Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số (Tra cứu video mô phỏng phản ứng trùng hợp ethylene thành polyethylene trên ChemTube3D). 
3.1.NC1a - Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở định dạng khác nhau (Tạo sơ đồ tổng hợp các loại polymer bằng Canva). 
3.2.NC1a - Làm việc với các nội dung và thông tin mới, sửa đổi và tích hợp để tạo ra sản phẩm mới (Tích hợp hình ảnh cấu trúc polymer và quy trình tổng hợp thành bài trình chiếu nhóm). 
3. Phẩm chất
- Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
- Một số hình ảnh, mô hình và tư liệu liên quan đến nội dung bài học.
 - Sách Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Hóa học 12
 - Máy tính, máy chiếu 
-  Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập, Tìm hiểu phương pháp điều chế và ứng dụng của polyme trong công nghiệp và đời sống

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tổng hợp các kiến thức của học sinh đã biết trong đời sống và dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức mới.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
GV:  Đem một số mẫu vật (túi nilon, vải, ống nước, tinh bột...) cho HS xem, đồng thời phát phiếu học tập số 1
HS: Quan sát, thảo luận nhóm
Dự kiến khó khăn: HS không phân loại được polymer
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Khái niệm polymer và monomer? Cho ví dụ
Câu 2: Từ các mẫu vật hãy phân loại polymer
Câu 3: Gọi tên polymer 
c) Sản phẩm, dánh giá kết quả hoạt động:
HS: Hoàn thành phiếu học tập số 1	
GV: quan sát, lắng nghe và dẫn HS vào hoạt động 1
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, danh pháp polymer
a. Mục tiêu: 
- Khái niệm và danh pháp của polymer
- Phân biệt được polymer thiên nhiên với polymer tổng hợp hoặc nhân tạo.
- Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Gọi tên polymer
1.1.NC1b - Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số (Tra cứu video mô phỏng phản ứng trùng hợp ethylene thành polyethylene trên ChemTube3D). 
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
GV: cho HS tiếp tục hoàn thành phiếu học tập số 1
HS: đại diện nhóm trình bày kết quả theo yêu cầu
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu HS tra cứu video mô phỏng phản ứng trùng hợp ethylene thành polyethylene trên ChemTube3D
+ Hoàn thành các nội dung còn lại của PHT số 1
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
Sử dụng thiết bị kỹ thuật số (máy tính) để tra cứu video mô phỏng phản ứng trùng hợp ethylene thành polyethylene trên ChemTube3D
+ GV luôn yêu cầu HS tìm thêm ví dụ trong đời sống để minh họa. Chỉ cho HS hiểu khái niệm và danh pháp polymer
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	1. Khái niệm: Polymer là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
- Trùng hợp ethylene tạo thành poly ethylene (PE)
nCH2=CH2   (-CH2-CH2-)n

Polyethylene  (-CH2-CH2-)n do các mắt xích –CH2-CH2- liên kết với nhau. 
- Hệ số n  được gọi là hệ số polymer hóa hay độ polymer hóa.
- Các phân tử tạo nên từng mắt xích của Polymer được gọi là monomer.
- Monomer là những phân tử nhỏ, phản ứng với nhau để tạo nên polymer
2. Danh pháp: 
[image: ]
Tên của polymer được cấu tạo bằng cách ghép từ poly trước tên monomer. Nếu tên monomer gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monomer tạo nên polymer thì tên monomer phải để ở trong ngoặc đơn.
VD: [image: ]
 



Hoạt động 2: Tính chất vật lý của polymer
a. Mục tiêu: - Tìm hiểu tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, cơ tính)
- Rèn năng lực tự hoc.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã có và kinh nghiệm hằng ngày để phát biểu ý nghĩ của em về polymer
· Cho HS hoạt động cá nhân và phát biểu
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả đã thảo luận
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Thông qua quan sát: GV chú ý quan sát khi các nhóm tiến hành thảo luận, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí. 
+ Thông qua HĐ chung cả lớp: GV nhận xét, đánh giá chung.
	II. Tính chất vật lý
- Hầu hết các polymer là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, mà nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. Các polymer khi nóng chảy, cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại chúng được gọi là chất nhiệt dẻo. Một số polymer không bị nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng, gọi là polymer nhiệt rắn.
- Đa số polymer không tan trong nước, một số ít tan được trong dung môi thích hợp tạo ra dung dịch nhớt. VD: cao su tan trong benzen, toluen,….
- Nhiều polymer có tính dẻo (PE, PP,...); 1 số có tính đàn hồi (polyisoprene, polybuta-1,3-diene,...);một số polymer dai, bền có thể kéo thành sợi; có polymer trong suốt không giòn; có tính cách điện, cách nhiệt, có tính bán dẫn,….



Hoạt động 3: Tính chất hóa học của polymer
a. Mục tiêu: 
- Viết các phản ứng cắt mạch, tăng mạch và giữ nguyên mạch polymer
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi. Hoàn thành phiếu học tập số 02
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02
1. Viết phản ứng thủy phân tinh bột trong môi trường acid hoặc bới enzyme, polystyrene bị nhiệt phân và polyamide thủy phân trong môi trường acid hoặc base?
2. Nêu được phản ứng tăng mạch polymer, phản ứng giữ nguyên mạch polymer? Lấy ví dụ?
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV phân công học sinh làm việc theo 04  nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 2 bạn đại diện 2 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	III. Tính chất hóa học 
1. Phản ứng cắt mạch polymer
Polymer có thể bị cắt thành monomer bởi nhiệt, tác nhân hóa học, sinh học...
VD: 
[image: A white sheet with black text

Description automatically generated]- Polystyrene bị nhiệt phân thu được styrene
- Polyamide có thể bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc môi trường base thu được amino acid: 


_ Tinh bột và cellulose có thể bị thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid hoặc enzyme thu được glucose: 
(C6H10O5)n  + nH2O
                                             n C6H12O6 
2. Phản ứng tăng mạch polymer
Khi có điều kiện thích hợp như nhiệt độ, chất xúc tác... các mạch polymer có thể nối với nhau thành mạch dài hơn hoặc thành mạng lưới
VD: Khi đun cao su với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hóa. Ở cao su lưu hóa, các mạch polymer được nối với nhau chủ yếu bởi các cầu nối -S-S- (cầu nối disulfide)
[image: ]3. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer
Polymer có thể tham gia các phản ứng hóa học mà không làm thay đổi chiều dài mạch polymer. Phản ứng có thể xảy ra ở nhóm thế đính vào mạch polymer, cộng vào liên kết đôi trong mạch polymer,...
VD: Poly(vinyl acetate) tác dụng với dung dịch NaOH:
[image: ]


Hoạt động 4: Phương pháp tổng hợp
a. Mục tiêu: 
- Nêu được 2 phương pháp điều chế polymer
 - Khái niệm phản ứng trùng hợp, trùng ngưng 
 - Điều kiện cần về cấu tạo của các polymer tham gia phản ứng trùng hợp, trùng ngưng
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi. Hoàn thành phiếu học tập số 03

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
1. Có thể điều chế polymer theo mấy phương pháp tổng hợp?
2. Định nghĩa phản ứng trùng hợp, trùng ngưng? Điều kiện để xảy ra phản ứng
3. Cho 2 ví dụ về 02 phương pháp tổng hợp polymer. 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
1. 02 phương pháp tổng hợp polymer: trùng hợp và trùng ngưng
2. - Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polymer)
- Điều kiện cần về cấu tạo của monomer tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội (như CH2=CH2, CH2=CHC6H5,…) hoặc vòng kém bền
- Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polymer) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác  (như H2O,…)
+ Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là:                                                                                              Các monomer tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.
3. Trùng hợp:
nCH2=CH2   (-CH2-CH2-)n
ethylene                     Polyethylene
- Trùng ngưng
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d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV phân công học sinh làm việc theo 04  nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 2 bạn đại diện 2 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	IV. Phương pháp tổng hợp
1. Phản ứng trùng hợp
Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polymer)
- Điều kiện cần về cấu tạo của monomer tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội (như CH2=CH2, CH2=CHC6H5,…) hoặc vòng kém bền
Ví dụ:
nCH2=CH2   (-CH2-CH2-)n
ethylene                    Polyethylene (PE)
2. Phương pháp trùng ngưng
Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polymer) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác  (như H2O,…)
+ Điều kiện cần để có phản ứng trùng ngưng là: Các monomer tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau.
[image: ]Vd: Nylon-6,6 thu được từ phản ứng trùng ngưng adipic acid với hexamethylenediamine: 




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài về khái niệm, cách gọi tên, tính chất vật lí, điều chế polyme. 
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
b. Nội dung: 
Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập số 4. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Hoàn thành các câu hỏi/bài tập sau:
Câu 1. Poly(vinyl chloride) có công thức là 
	A. (-CH2-CHCl-)n				B. (-CH2-CH2-)n
	C. (-CH2-CHBr-)n				D. (-CH2-CHF-)n
Câu 2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: 
A. isoprene. 		B. toluene. 		C. propene. 		D. stirene. 
Câu 3. Polymer được điều chế từ phương pháp trùng ngưng 
A. Tinh bột						B. Nilon-6,6	
C. Polyethylene					D. Poly(vinyl chloride). 
Câu 4. Phân tử khối trung bình của polyethylene X là 420.000. Hệ số polymer hoá của PE là
A. 12. 000 		B. 15. 000 		C. 17. 000 		D. 13. 000 
Câu 5: Polymer X được xác định có phân tử khối là 39062,5 với hệ số trùng hợp polymer này là 625. Polymer X có tên gọi là:
A. Cao su isoprene 	B. PE			C. PVA 		D. PVC

c. Sản phẩm học tập: Đáp án phiếu học tập số 04
1. A
2. B
3. B
4. B
5. D
d. Tổ chức thực hiện: 
GV tổ chức cho HS trưng bày các tranh, ảnh, tư liệu sưu tầm được, để làm báo tường về một thành tựu của KHTN nói chung hay về một lĩnh vực khoa học mà các em yêu thích (Ví dụ: du hành vũ trụ, ô tô, máy bay,...). 
Tổ chức để một vài em có thể kể chuyện về một nhà khoa học mà các em yêu thích, chiếu video minh họa; trình bày về ích lợi và tác hại của KHTN và công nghệ.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: 
Thiết kế cho HS về nhà làm nhằm giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ năng trong bài để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời tạo ra sự trải nghiệm kết nối với bài “Vật liệu polymer”. 
3.1.NC1a - Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở định dạng khác nhau (Tạo sơ đồ tổng hợp các loại polymer bằng Canva). 
3.2.NC1a - Làm việc với các nội dung và thông tin mới, sửa đổi và tích hợp để tạo ra sản phẩm mới (Tích hợp hình ảnh cấu trúc polymer và quy trình tổng hợp thành bài trình chiếu nhóm). 
b. Nội dung: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, hướng dẫn các nhóm HS về nhà làm và hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo (thư viện, internet…) để giải quyết các câu hỏi sau:
Túi ni lông 
Chúng ta đã biết túi nilon có một vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại, nó rất tiện lợi được sử dụng rộng rãi từ trong gia đình, ngoài chợ, trong các siêu thị....... 
 Em hãy tìm hiểu qua tài liệu, internet... và cho biết:
1. Thành phần của túi nilon
2. Tác dụng của túi nilon
3. Tác hại của túi nilon đến môi trường và sức khỏe con người
4. Giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của túi nilon đến môi trường
- Về nhà tạo sơ đồ tổng hợp các loại polymer bằng Canva, tích hợp hình ảnh cấu trúc polymer và quy trình tổng hợp thành bài trình chiếu nhóm. 
c. Sản phẩm học tập: 
- Sản phẩm: Bài viết của các nhóm
1. Túi ni lông được làm từ các nguyên liệu khác nhau nhưng chủ yếu được sản xuất từ nhựa PE (Polyethylene) và nhựa PP (Polypropylene) có nguồn gốc từ dầu mỏ cùng với một số hóa chất phụ gia khác.
2. Tác dụng của túi nilon
Đốt rác thải nhựa, nilon gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng
Tác hại của túi nilon đến môi trường sinh thái
Tác hại của túi nilon đến sinh vật biển
Túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, chỉ sử dụng được trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó bỏ đi. Tuy nhiên, những sản phẩm tưởng chừng như rất tiện ích này lại rất khó phân hủy. Gây ra những tác hại vô cùng lớn đến sức khỏe của người sử dụng cũng như môi trường sống. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề hơn. Là tiền đề cho mọi loại dịch bệnh phát triển.
Đồng thời, nó còn làm hao mòn đất đai, tàn phá hệ sinh thái túi nilon nằm trong đất khiến cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng. Thậm chí gây ngập úng lụt lội, bao bì nilon bị vứt xuống cống, hồ, đập thoát nước gây tắc nghẽn các đường ống dẫn nước. 
Một trong những tác hại của túi nilon nữa là hủy hoại sinh vật, những bao bì nilon trôi xuống hồ, biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải nilon. Thực tế có rất nhiều sinh vật đã chết do ăn phải các hộp nhựa đựng thức ăn thừa của khách tham quan vứt bừa bãi xuống biển.
3. Tác hại của túi nilon đến môi trường và sức khỏe con người
Nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, khiến lượng rác thải nhựa, túi nilon thải ra môi trường ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc quản lý, thu gom, xử lý rác chưa kịp thời. Vì thế hiện tượng đốt rác thải nhựa, túi nilon được diễn ra ngày một nhiều.
Chính việc đốt túi nilon tưởng chừng như rất sạch sẽ ấy, lại sản sinh ra nhiều loại khí độc. Gây ra hiện tượng khó thở, làm ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng tiêu hóa…Nhất là nguy cơ gây ung thư khi phơi nhiễm một cách thường xuyên.
4. Giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của túi nilon đến môi trường
Hạn chế tối đa, dần dần tiến tới không sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.
Khuyến khích sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy, trong môi trường như: Giấy, tre, nứa, cói…
Khi bạn đi chợ, thay vì sử dụng túi nilon, chúng ta hãy mang theo làn, giỏ, túi, hộp đựng thực phẩm…Hay sử dụng giấy, các loại lá chuối, lá sen…Để bao gói.
Trong trường hợp không thể không sử dụng túi nilon, thì tốt nhất chúng ta nên để các loại thực phẩm, hàng hóa để chung cùng một túi.
Đồng thời, tái sử dụng rác thải nhựa vào các mục đích khác, mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Tuyệt đối không vứt chung các loại rác dễ phân hủy. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trọng việc sản xuất các loại túi thân thiện với môi trường.
Bài trình chiếu nhóm về sơ đồ tổng hợp các loại polymer bằng Canva.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, hướng dẫn các nhóm HS về nhà làm và hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo (thư viện, internet…) để giải quyết các câu hỏi và nhiệm vụ của Gv giao.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ, sử dụng thiết bị số (máy tính) thực hiện nhiệm vụ.
+ GV hỗ trợ HS hoạt động khi cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 4 bạn đại diện 4 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Kiểm tra, đánh giá: Thu bài viết của các nhóm; đại diện một nhóm lên trình bày vào đầu giờ tiết sau.
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CHƯƠNG  4 :  POLYMER   BÀI  1 2 :  Đ Ạ I CƯƠNG V Ề   POLYMER   Môn học: Hóa học 12.   Thời gian thực hiện: 2 tiết (20,   21)   I. M Ụ C TIÊU   1.  Ki ế n th ứ c   Vi ế t đư ợ c công th ứ c c ấ u t ạ o và g ọ i đư ợ c tên c ủ a m ộ t s ố   polymer thư ờ ng g ặ p (polyethylene (PE),  polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene,  poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF), capron, nylon -   6,6).   Nêu đư ợ c đ ặ c đi ể m v ề   tính ch ấ t v ậ t lí (tr ạ ng thái, nhi ệ t đ ộ   nóng ch ả y, tính ch ấ t cơ h ọ c) và tính  ch ấ t hoá h ọ c (ph ả n  ứ ng c ắ t m ạ ch (tinh b ộ t, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng m ạ ch (lưu hoá cao  su), gi ữ   nguyên m ạ ch c ủ a m ộ t s ố   polymer).   Trình bày đư ợ c phương pháp trùng h ợ p, trùng ngưng đ ể   t ổ ng h ợ p m ộ t s ố   polymer thư ờ ng g ặ p.   2.  Năng l ự c   -   Năng l ự c chung:   Năng l ự c t ự   h ọ c, năng l ự c gi ả i quy ế t v ấ n đ ề , năng l ự c h ợ p tác, năng l ự c giao ti ế p.   -   Năng l ự c  h ó a h ọ c :       Năng lực  nh ậ n th ứ c h ó a  h ọ c      Năng lực  t ì m hi ể u th ế   gi ớ i t ự   nhiên dư ớ i g ó c đ ộ   h ó a h ọ c      Năng lực  v ậ n d ụ ng ki ế n th ứ c, k ĩ   năng dư ớ i g ó c đ ộ   h ó a h ọ c   * Tích hợp phát triển năng lực số:   1.1.NC1b  -   Áp d ụ ng đư ợ c k ỹ   thu ậ t tìm ki ế m đ ể   l ấ y đư ợ c d ữ   li ệ u, thông tin và n ộ i   dung trong môi trư ờ ng  s ố   (Tra c ứ u video mô ph ỏ ng ph ả n  ứ ng trùng h ợ p  ethylene   thành  polyethylene   trên ChemTube3D).    3.1.NC1a  -   Áp d ụ ng đư ợ c các cách t ạ o và ch ỉ nh s ử a n ộ i dung  ở   đ ị nh d ạ ng khác nhau (T ạ o sơ đ ồ   t ổ ng  h ợ p các lo ạ i polymer b ằ ng Canva).    3.2.NC1a  -   Làm vi ệ c v ớ i các n ộ i dung và thông tin m ớ i, s ử a đ ổ i và tích h ợ p đ ể   t ạ o ra s ả n ph ẩ m m ớ i (Tích  h ợ p hình  ả nh c ấ u trúc polymer và quy trình t ổ ng h ợ p thành bài trình chi ế u nhóm).    3. Ph ẩ m ch ấ t   -   Yêu thích môn h ọ c,  hình thành ph ẩ m ch ấ t, tác phong nghiên c ứ u khoa h ọ c. L ậ p đư ợ c k ế   ho ạ ch ho ạ t  đ ộ ng h ọ c t ậ p.     II. THI Ế T B Ị   D Ạ Y H Ọ C VÀ H Ọ C LI Ệ U   1. Đ ố i v ớ i giáo viên   (GV) :   -   M ộ t s ố   hình  ả nh, mô hình và tư li ệ u liên quan đ ế n n ộ i dung bài h ọ c.     -   Sách Hư ớ ng d ẫ n th ự c hi ệ n chu ẩ n ki ế n th ứ c, kĩ năng môn Hóa h ọ c 12     -   Máy tính, máy chi ế u    -    Phi ế u h ọ c t ậ p.   2. Đ ố i v ớ i h ọ c sinh   (HS) :   V ở   ghi, sgk, d ụ ng c ụ   h ọ c t ậ p , Tìm hi ể u phương pháp đi ề u ch ế   và  ứ ng d ụ ng  c ủ a  poly me trong công nghi ệ p và đ ờ i s ố ng     III. TI Ế N TRÌNH D Ạ Y   H Ọ C   A. HO Ạ T Đ Ộ NG KH Ở I Đ Ộ NG   a. M ụ c tiêu:   T ổ ng h ợ p các ki ế n th ứ c c ủ a h ọ c sinh đã bi ế t trong đ ờ i s ố ng và d ẫ n d ắ t h ọ c sinh tìm hi ể u  ki ế n th ứ c m ớ i.   b. N ộ i dung:   GV trình bày v ấ n đ ề , HS tr ả   l ờ i câu h ỏ i   c.  S ả n ph ẩ m h ọ c t ậ p:   HS l ắ ng nghe và ti ế p thu ki ế n th ứ c   d.  T ổ   ch ứ c th ự c hi ệ n:   GV:  Đem m ộ t s ố   m ẫ u v ậ t (túi nilon, v ả i,  ố ng nư ớ c, tinh b ộ t...) cho HS xem, đ ồ ng th ờ i phát phi ế u h ọ c  t ậ p s ố   1   HS: Quan sát, th ả o lu ậ n nhóm   D ự   ki ế n khó khăn: HS không phân lo ạ i đư ợ c  poly me r  

